
UBND HUYỆN KRÔNG BÔNG 

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 

 

Số: 76  /BC-BCĐ 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 

Cập nhật lúc 15h00 ngày 02/03/2022 

(Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay) 
 

 

TT Tên xã, thị trấn 

 

Số ca mới 

trong 

ngày 

 

Trong đó: 

Số F1 đang 

cách ly 

Luỹ 

kế 

Đang điều trị F0 

Khỏi 

bệnh 

Tử 

vong Cộng 

đồng 

Cách ly 

tại nhà  

Cách ly 

tập 

trung 

 

Điều trị F0 

tại nhà 

 

Điều trị F0 

tại TTYT 

Điều trị F0 

tuyến trên 

1 
Khuê Ngọc 

Điền 
5 2 3 0 111 75 36 3 18 17 1 

2 Yang Reh 14 0 14 0 40 151 36 0 18 97 0 

3 Cư Đrăm 16 4 12 0 165 122 57 0 16 49 0 

4 Hòa Sơn 14 5 9 0 157 147 74 5 25 43 0 

5 Hòa Lễ 9 4 5 0 36 52 29 0 2 20 1 

6 Hòa Thành 3 1 2 0 84 16 12 0 3 1 0 

7 Cư Kty 17 17 0 0 50 34 32 1 0 1 0 

8 Krông Kmar 28 19 9 0 230 233 165 8 19 41 0 

9 Hòa Tân 0 0 0 0 28 50 11 0 0 39 0 

10 Cư Pui 5 2 3 0 15 260 42 0 31 187 0 

11 Yang Mao 0 0 0 0 35 16 5 0 0 11 0 

12 Hòa Phong 5 5 0 0 54 50 6 1 2 41 0 

13 Dang Kang 0 0 0 0 200 71 45 1 23 1 1 

14 Ea Trul 7 7 0 0 20 79 0 0 4 23 0 

Huyện Krông Bông 123 66 57 0 1225 1356 550 19 161 627 3 

Ghi chú: Số ca mắc mới được tính từ 15h00 ngày hôm trước đến 15h00 ngày hôm sau. 

 

 

 

 



THÔNG TIN BỆNH NHÂN VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Thông tin bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2: 123 ca 

 

TT 
Họ và tên 

bệnh nhân 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ Mối quan hệ và hoàn cảnh tiếp xúc 

Ngày ghi 

nhận 

1 
Đ B G B 2012 Nam Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

2 
N T G 2012 Nữ Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

3 
T T L 2012 Nam thôn 6, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

4 
B N H M 2012 Nữ Thôn 6, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

5 
N L T M 2012 Nữ Thôn 1, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

6 
T K N 2012 Nữ Thôn 1, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

7 
P B N 2012 Nữ Thôn 1, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

8 
T N B N 2012 Nữ Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

9 
N T G N 2012 Nữ Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

10 
N N T P 2012 Nam Thôn 6, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

11 
C V H Q 2012 Nam Thôn 6, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

12 
T B A Q 2012 Nam Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

13 
P T K T 2012 Nữ Thôn 6, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



14 
H N N T 2012 Nữ Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

15 
T N A V 2012 Nam Thôn 4, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

16 
N N K V 2012 Nữ Thôn 5, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

17 
B N H P 2015 Nữ Thôn 6, Cư Kty 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

18 
P N H T 2018 Nam Thôn 2, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

19 
P N H V 2020 Nam Thôn 2, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

20 
V Q K 2007 Nam Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

21 
V H K 2010 Nam Thôn 1, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

22 
L T B P 1977 Nữ Thôn 1, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

23 
P N C 2013 Nam Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

24 
L T Q N 2010 Nữ Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

25 
L N T T 2012 Nữ Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

26 
N T H H 1983 Nữ Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

27 
L H V 1981 Nam Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

28 
L V Q 2006 Nam Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

29 
V T S 1963 Nữ Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



30 
N V H 1956 Nam Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

31 
Đ T B D 1991 Nữ Thôn 3, Yang Reh 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

32 
H M H 2018 Nam 

Thôn 4, Hoà 

Thành 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

33 
L T X 1967 Nữ 

Thôn 4, Hoà 

Thành 

- Yếu tố dịch tễ: về từ TP HCM, sàng lọc. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

34 
H H L 2008 Nam 

Thôn 4, Hoà 

Thành 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

35 
H T U P 1981 Nữ 

Thôn 10, Khuê 

Ngọc Điền 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

36 
N T B 1952 Nữ 

Thôn 10, Khuê 

Ngọc Điền 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

37 
B T K A 1982 Nữ 

Thôn 3, Khuê 

Ngọc Điền 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

38 
V T H 2005 Nữ 

Thôn 3, Khuê 

Ngọc Điền 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

39 
V T B N 2015 Nữ 

Thôn 11, Khuê 

Ngọc Điền 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

40 
Y H Đ D 2020 Nam Buôn Ja, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

41 
L U V 2014 Nam Thôn 1, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

42 
P D A 2020 Nam Thôn 1, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

43 
B V A 2007 Nam Thôn 6, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

44 
P T L 2006 Nam Thôn 5, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

45 
P T P 2012 Nam Thôn 5, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



46 
Đ P N N 2017 Nam Thôn 10, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

47 
Đ T T 2012 Nam Thôn 10, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

48 
Đ P N N 2021 Nam Thôn 10, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

49 
N T T 1938 Nữ Thôn 6, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

50 
C V T 1992 Nam Thôn 4, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

51 
N Đ Q C 2007 Nam Thôn 6, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

52 
T T T T 1985 Nữ Thôn 10, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

53 
B H T 2011 Nam Thôn 10, Hoà Sơn 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

54 
H V M 2011 Nam Điện Tân, Cư Pui 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

55 
L T N 1969 Nữ Điện Tân, Cư Pui 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

56 
H N N 1996 Nữ BLăk, Cư Pui 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

57 
H N M 1993 Nữ Khanh, Cư Pui 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

58 
Y D B 2020 Nam ĐăkTuôr, Cư Pui 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

59 
H G B 1989 Nữ 

B.Ngô B, Hoà 

Phong 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

60 
H R B 1995 Nữ 

B.Ngô B, Hoà 

Phong 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

61 
H K B 1994 Nữ 

B.Ngô B, Hoà 

Phong 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



62 
H N Ê 1993 Nữ 

B.Ngô B, Hoà 

Phong 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

63 
N T N Ả 1961 Nữ 

Thôn 5, Hoà 

Phong 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà - - 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

64 
L Đ T 1978 Nam 

B. Cư Drăm, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

65 
N T P T 1989 Nữ 

B. Cư Drăm, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

66 
V V X 1985 Nam 

Nao Huh, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

67 
L T P 1987 Nữ 

Nao Huh, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

68 
V M K 2006 Nam 

Nao Huh, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

69 
N T C  1968 Nữ Chàm A, Cư Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

70 
T H T 2011 Nam Chàm A, Cư Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

71 
T N B T 2013 Nữ Chàm A, Cư Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

72 
T N M T 2009 Nữ Chàm A, Cư Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

73 
H Đ Ê 1954 Nữ Chàm B, Cư Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

74 
T T T V 2008 Nữ 

B. Cư Drăm, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

75 
T T H Y 2012 Nữ 

B. Cư Drăm, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

76 
L V N 2008 Nam Chàm A, Cư Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

77 
S T X 1968 Nữ 

Nao Huh, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



78 
L T N Y 1983 Nữ 

B. Cư Drăm, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

79 
L N Ý 2011 Nữ 

B. Cư Drăm, Cư 

Đrăm 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

80 

L T T 1975 Nữ Thôn 10, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: liên quan chùm ca bệnh tại chợ 

TT Krông Bông, sàng lọc. 

- Đã tiêm 2  mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

81 
P D M 2007 Nam Thôn 10, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

82 

L T T Q 1990 Nữ Thôn 5, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: bệnh viên Thiện Hạnh về, sàng 

lọc. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

83 
N T T 1976 Nữ Thôn 2, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

84 

N T A M 1970 Nữ Thôn 7, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: liên quan chùm ca bệnh tại chợ 

TT Krông Bông, sàng lọc. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

85 
N T H 2009 Nam Thôn 7, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

86 
L T T Q 2001 Nữ Thôn 2, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

87 
L Q K 1970 Nam Thôn 2, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

88 
C T C 1958 Nữ Thôn 6, Hoà Lễ 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

89 
H T N 1988 nữ 

TDp1, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

90 
L T T Á 1983 nữ 

TDP1, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

91 
N M P 1996 nữ 

TDP5, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

92 
L T T 1971 Nam 

TDP4, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



93 
L M P 1973 Nam 

TDP5, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

94 
Đ T G 1989 Nam 

CAH, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

95 
T T D 1993 nữ 

TDP4, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

96 
T B N 2020 nữ 

TDP4, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

97 
T G L 2012 Nam 

TDP7, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

98 
T C T 1965 Nam 

TDP2, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

99 
H N  T A 2018 nữ 

TDP2, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

100 
Đ T H 1988 Nam 

TDP2, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

101 
N Q H 1983 Nam 

TDP1, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

102 
Đ T N 1977 nữ 

TDP5, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

103 
B T T H 1991 nữ 

TDP1, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

104 
T C T 1986 Nam 

TDP1, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

105 
Đ Th H 1984 nữ 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

106 
H V P 1985 Nam 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

107 
P T T 1980 nữ 

TDP2, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

108 
H T N T 1981 nữ 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 



109 
P C T 1977 Nam 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

110 
L T H 1993 Nam 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

111 
H M K 2021 Nam 

TDp3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

112 
L H Q Đ 2014 nữ 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

113 
L H T N 2017 nữ 

TDP3, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: tiếp xúc với F0, cách ly tại nhà. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

114 
V T K C 1965 nữ 

TDP5, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

115 
N T D L 1990 nữ 

TDP5, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

116 
T N Đ A 2016 Nam 

TDP5, TT Krông 

Kmar 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

117 
T N G B  2008 Nam  

Buôn Plum, Ea 

Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

118 
T T T P  1982 Nữ 

Buôn Plum, Ea 

Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

119 
L T P  1963 Nữ  Thôn 2 , Ea Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

120 
V V T  2019 Nam  Thôn 2 , Ea Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

121 
P T D M 1991 Nữ  Thôn 2 , Ea Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

122 
T T T T 2014 Nữ Thôn 2 , Ea Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Chưa tiêm vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

123 
P X C  1963 Nam Thôn 2, Ea Trul 

- Yếu tố dịch tễ: đang điều tra, cộng đồng. 

- Đã tiêm 2 mũi vaccin 

Test nhanh 2 lần 

dương tính 

Tổng cộng 123 ca 

 



- Số ca bệnh trong vòng 14 ngày: Từ ngày 17/02/2022 đến nay: 712 ca, trong đó: Hoà Tân: 13, Hoà Phong: 11, TT Krông 

Kmar: 197, Hoà Lễ: 31, Cư Pui: 44, Yang Mao: 07; Cư Đrăm: 64, Dang Kang: 61, Ea Trul: 22, Khuê Ngọc Điền: 47, Yang Reh: 

53, Cư Kty: 23, Hoà Sơn: 124, Hoà Thành: 15. 

- Số ca bệnh trong vòng 7 ngày: Từ ngày 24/02/2022 đến nay: 498 ca, trong đó: TT Krông Kmar: 155, Cư Pui: 24, Dang 

Kang: 06, Khuê Ngọc Điền: 32, Ea Trul: 12, Yang Reh: 43, Cư Kty: 23, Hoà Sơn: 91, Hoà Lễ: 29, Hoà Thành: 09, Hoà Phong: 

09, Cư Đrăm: 47, Hoà Tân: 12, Yang Mao: 06. 

  2. Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

2.1. Kết quả tiêm vắc xin Covid-19 

 - Tiêm vắc xin cho đối tượng 18 tuổi trở lên đạt: Mũi 1: 97,5%; Mũi 2: 88,7%; Mũi 3: 53 %; 

  - Tiêm vắc xin cho đối tượng 50 tuổi trở lên đạt: Mũi 1: 95,1%; Mũi 2: 90,6%;%; Mũi 3: 60 %;  

  - Tiêm vắc xin cho đối tượng 15 đến 17 tuổi đạt: Mũi 1: 96 %; Mũi 2: 87%; 

  - Tiêm vắc xin cho đối tượng 12 đến 14 tuổi đạt: Mũi 1: 94 %; Mũi 2: 76%. 

  2.2. Công tác triển khai 

 Tiếp tục tiêm vắc xin và quản lý, rà soát, cập nhật các trường hợp người dân đi từ vùng dịch trở về địa phương, điều tra và 

truy vết, triển khai cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với ca bệnh. Quản lý, 

phân tầng điều trị F0 tại nhà và tại TTYT huyện. 

Trên đây là Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác triển khai. BCĐ báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế, Thường trực 

Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo./.                                              
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- Thành viên Ban chỉ đạo PC dịch của huyện; 

- UBND các xã/thị trấn; 

- Lưu VT, PYT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

PHÓ BAN 

              

 

 

                Hồ Thị Thu Vân 
                 Nguồn số liệu: Tổng hợp từ TTYT huyện  
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